
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC 

TỈNH SƠN LA 

 
Bản án số: 31/2020/HSST. 

Ngày: 23-4-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Chiến. 

          Các Hội thẩm nhân nhân:  

1. Bà Tr  n  Thị Thủ  

2. Bà Lê H n  Nhun  

         - Thư ký phiên toà: Ôn  Lê Văn Tiến Dũn  - Th  ký Toà án nhân dân hu ện 

TC, tỉnh S n La. 

         - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn Latham gia phiên 

toà: Ông L  n  Văn Dũn – Kiểm sát viên. 

          Ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện TC mở phiên xét 

xử s  thẩm côn  khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 3 

năm 2020 theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số: 34/2020/QĐXXST-HS ngày 10 

tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

L  n  V n T; tên  ọi khác: Khôn ; sinh năm: 1985 tại hu ện QN, tỉnh S n 

La; n i c  trú: Tiểu khu X, x  TL, hu ện Thu n Châu, tỉnh S n La; trình đ  học 

vấn: 12/12; n hề n hiệp: Lao đ n  tự do; dân t c: Thái;  iới t nh: Nam; tôn  iáo: 

Khôn ; quốc tịch: Việt Nam; con ông L  n  Văn B, sinh năm: 1960 và bà Là Thị 

D; sinh năm: 1963; Bị cáo có vợ: Đào Thanh H, sinh năm: 1995 và 02 con, lớn nhất 

05 tu i, nh  nhất 03 tu i; tiền án: Khôn  có; tiền sự: Khôn  có. Bị cáo bị bắt tạm 

 iữ, tạm  iam từ ngày: 16-12-2019, cho đến na ; Có mặt tại phiên tòa. 

   gư i có quy n   i, ngh a v   iên quan: ôn  L  n  Văn B; sinh năm: 

1960;n i c  trú: Tiểu khu X, x  TL, hu ện Thu n Châu, tỉnh S n La  Có mặt tại 

phiên tòa . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tron  h  s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dun  vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau:  
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 H i 14  i  30 phút n à  16/12/2019 T  côn  tác Đ i hình sự Côn  an hu ện 

TC, tỉnh S n La làm nhiệm vụ tại khu vực bản NH, xã TM, hu ện TC, tỉnh S n La 

thì phát hiện bắt quả tan   L  n  Văn T  sinh 1985  trú tại Tiểu Khu X, xã TL, 

hu ện TC, tỉnh S n La có hành vi tàn  trữ trái phép chép chất ma tú .  

 Vật chứn  thu  iữ  ồm: 

-  01 gói ni lôn  màu trắn  bên tron  có chứa b t cục màu trắn  và 01 viên 

nén màu h n  hình trụ tròn, n hi là heroine và ma tú  t n  hợp. 

- 01 chiếc xe mô tô nh n hiệu SUZUKI VIVA 110 BKS 26 F5 77 79. 

H i 08  i  00 phút ngày17/12/2019, tại Phòn  kỹ thu t hình sự - Côn  an tỉnh 

S n La đ  tiến hành cân tịnh: 01 viên nén màu h n  + số b t màu trắn  thu  iữ của 

L  n  Văn T và xác định đ ợc khối l ợn : 01 viên nén màu h n  có khối l ợn  

0,11  am; tr ch rút 0,03  am đánh ký hiệu T1; số b t màu trắn  có khối l ợn  0,21 

gam, tr ch rút 0,08  am đánh ký hiệu T2; các mẫu T1, T2   ửi Phòn  Kỹ thu t hình 

sự - Côn  an tỉnh S n La để  iám định chất ma tú . 

 Tại Kết lu n  iám định số: 23/KLMT ngày 18/12/2019 của Phòn  kỹ thu t 

hình sự Côn  an tỉnh S n La kết lu n: 

- Mẫu  ửi  iám định ký hiệu T1 là chất ma tú ; loại methamphetamine. Khối 

l ợn  của mẫu  ửi  iám định là T1 = 0,03 gam. Khôn  hoàn lại mẫu v t  ửi  iám 

định.  

- Mẫu  ửi  iám định ký hiệu T3 là chất ma tú ; loại heroine. Khối l ợn  của 

mẫu  ửi  iám định là T3 = 0,08 gam. Khôn  hoàn lại mẫu v t  ửi  iám định.  

T n  khối l ợn  chất ma tú  thu  iữ là 0,11  am; loại methamphetamine và 

0,21  am; loại heroine.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa L  n  Văn T đ  thừa nh n toàn b  hành vi 

phạm t i của mình nh  sau:  

Khoảng 14 gi  ngày 16/12/2019 L  n  Văn T điều khiển xe mô tô BKS 26F5 

7779 đi từ nhà ở Tiểu khu x, xã TL, huyện TC, tỉnh S n La lên x  TM, huyện TC, tỉnh 

S n La để tìm mua ma túy về sử dụn . Khi đến bản L, xã TM, huyện TC, tỉnh S n La, T 

gặp m t nam thanh niên không biết tên đan  đứng ở ven đ  ng, khi gặp Tiến đ  h i mua 

đ ợc của n   i thanh niên m t l ợng heroine và 01 viên ma túy t ng hợp với giá 300.000 

đ n , sau khi mua đ ợc ma túy T cầm gói ma túy cất vào túi quần ph a tr ớc bên trái đan  

mặc r i điều khiển xe mô tô đi về nhà. Khi T đi đến bản NH, xã TM, huyện TC, tỉnh S n 

La thì bị t  công tác Công an huyện TC, tỉnh S n La phát hiện bắt quả tang cùng toàn b  

số v t chứn  nh  đ  nêu trên.  

Tại bản Cáo trạn  số: 33/CT - VKS ngày 16-3-2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện TC, tỉnh S n La, đề n hị tru  tố bị can L  n  Văn T về t i: Tàn  trữ trái 

phép chất ma tuý, theo qu  định tại điểm i khoản 1 Điều 249 B  lu t hình sự;  
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 Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện TC,  iữ quan điểm tru  

tố bị cáo L  n  Văn T, về t i danh và điều khoản lu t áp dụn  nh  trên. Đề n hị 

HĐXX tu ên: 

Tu ên bố bị cáo L  n  Văn T phạm t i: Tàn  trữtrái phép chất ma tú .  

Áp dụn  điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

B  lu t hình sự năm 2015: 

Đề n hị xử phạt bị cáo L  n  Văn T mức án từ  18 đến 23 thán  tù. Th i hạn 

chấp hành hình phạt tù đ ợc t nh từ n à  16-12-2019 ( là n à  bắt tạm  iữ, tạm 

 iam đối với bị cáo . 

Miễn hình phạt b  sun  là phạt tiền đ ợc qu  định tại khoản 5 Điều 249 

BLHS năm 2015 cho bị cáo. 

Áp dụn  Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015: 

- Tuyên tịch thu tiêu hủ :M t phon  bì th  của phòn  kỹ thu t hình sự Côn  

an tỉnh S n La đ ợc dán  iấ  niêm phon  Côn  an tỉnh S n La có số 000034 đ  lên 

các mép dán của phon  bì, trên  iấ  niêm phon  có chữa ký của các thành phần 

tham  ia niêm phon  và hai hình dấu đ  của phòn  KTHS Côn  an tỉnh S n La, mặt 

tr ớc  hi  v t chứn  nh p kho vụ L  n  Văn T – tàn  trữ trái phép chất ma tú , bắt 

n à  16/12/2019 . 

- Tuyên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ôn  L  n  Văn B: M t xe má  nh n 

hiệu SUZUKI, loại VINA 110, BKS 26F5-7779, màu s n xanh, số khun  khôn  xác 

định, số má : khôn  xác định, xe đ  qua sử dụn . 

Áp dụn  điểm đ khoản 1 Điều 12 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n à  30-

12-2016 của Ủ  ban th  n  vụ Quốc h i khóa 14 qu  định về mức thu, miễn,  iảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án: Miễn toàn b  án ph  HSST cho 

bị cáo. 

 Tại phiên tòa bị cáo L  n  Văn T có ý kiến: Thừa nh n vào n à  16/12/2019, 

L  n  Văn T đ  có hành vi tàn  trữ trái phép 0,11  am chất heroine, và 0,21  am 

chất methamphetamine mục đ ch tàn  trữ là để sử dụn  cho bản thân.T n  khối 

l ợn  chất ma tú  thu  iữ là 0,32  am. Hành vi trên của bị cáo đ  phạm vào T i 

tàn  trữ trái phép chất ma tuý. Na  bị cáo đ  biết t i, đề n hị H i đ n  xét xử xem 

xét  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

L i nói sau cùn  của bị cáo L  n  Văn T: Nhất tr  với l i lu n t i của đại 

diện Viện kiểm sát đề n hị tru  tố, xét xử bị cáo về t i Tàn trái phép chất ma tú . 

Na  bị cáo đ  thực sự nh n ra lỗi lầm, bị cáo rất ân h n, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm t i của mình, bị cáo xin H i đ n  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo để bị cáo sớm trở về hòa nh p với với  ia đình và x  h i, bị cáo xin đ ợc miễn 

phạt b  sun . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên c  sở n i dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron  h  s  vụ án đ  đ ợc 

tranh tụn  tại phiên tòa. H i đ n  xét xử nh n định nh  sau: 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụn  của c  quan điều tra Côn  an hu ện TC, 

tỉnh S n La, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân hu ện TC, tỉnh S n La, Kiểm sát 

viên tron  quá trình điều tra, tru  tố đ  thực hiện đún  thẩm qu ền, trình tự thủ tục 

theo qu  định của B  lu t tố tụn  hình sự. Bị cáo khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, qu ết định của C  quan tiến hành tố tụn , n   i tiến hành tố tụn . Do đó 

các hành vi, qu ết định tố tụn  của c  quan tiến hành tố tụn , n   i tiến hành tố 

tụn  đ  thực hiện là hợp pháp.  

[2] Về n i dun : Vào n à  16/12/2019, bị cáo L  n  Văn T( Có căn cước lý 

lịch như trên ) có hành vi tàn  trữ trái phép 0,11  am chất heroine, và 0,21  am chất 

methamphetamine mục đ ch tàn  trữ là để sử dụn  cho bản thân. H i đ n  xét xử 

xét thấ  bị cáo là nhữn  n   i có đủ năn  lực trách nhiệm hình sự để nh n thức 

đ ợc hành vi tàn  trữ trái phép chất ma tú  là n u  hiểm cho x  h i, bị pháp lu t 

n hiêm cấm nh n  vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đ ch th a m n c n n hiện của bản 

thân. Xét l i khai nh n của bị cáo phù hợp với v t chứn  thu  iữ, Kết lu n  iám 

định đối với v t chứn  là chất ma tú  và các chứn  cứ khác có tron  h  s  vụ án. 

Trên c  sở đó đ  đủ căn cứ kết lu n bị cáo L  n  Văn T đ  phạm vào t i: Tàn  

trữtrái phép chất ma tuý theo qu  định tại điểm i khoản 1 Điều 249 B  lu t hình sự. 

Nh  quan điểm lu n t i của Viện kiểm sát nhân dân hu ện TC tại phiên tòa là có 

căn cứ, đún  pháp lu t. 

Tại Điều 249 B  lu t hình sự năm 2015 qu  định: 

 “ 1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma tuý mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó 

tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các 

điểm từ điểm b đến điểm h khoản này .”. 

[3] Xét t nh chất mức đ  hành vi phạm t i của bị cáo là n u  hiểm cho x  h i 

bởi Hành vi của bị cáo thực hiện đ  xâm phạm đến lĩnh vực đ c qu ền thốn  nhất 

qu ền quản lý nhà n ớc về các chất ma tuý. Cụ thể hành vi mua, tàn  trữ trái phép 

chất ma tuý nhằm sử dụn  cho bản thân tr ớc là xâm hại đến ch nh sức kh e của bị 

cáo, sau là hành vi tiếp ta  cho loại t i phạm khác nh  mua bán, v n chu ển, chiếm 

đoạt trái phép chất ma tuý tron  x  h i  ia tăn ,  â  mất tr t tự an ninh ở địa 

ph  n . T i phạm bị cáo thực hiện thu c tr  n  hợp n hiêm trọn , do đó cần phải 

áp dụn  m t hình phạt n hiêm khắc, cách l  bị cáo ra n oài x  h i m t th i gian 

t  n  xứn  với t ch chất mức đ  hành vi phạm t i, với mục đ ch trừn  trị, răn đe, 

 iáo dục và cải tạo bị cáo thành nhữn  n   i côn  dân tốt và có  ch cho x  h i.  

[4] Tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự: Không. 
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[5] Tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tron  quá trình điều tra, tru  tố và 

xét xử tại phiên tòa n à  hôm na  bị cáo đ  ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về 

hành vi phạm t i của mình. Bên cạnh đó bị cáo còn có ôn  n i là L  n  Văn Đôi 

đ ợc Nhà n ớc tặn  th ởn  huân ch  n  khán  chiên hạn  ba, đâ  là nhữn  tình 

tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

BLHS năm 2015.  

[6] Bị cáo đan  bị tạm  iam, cần tiếp tục  iam  iữ bị cáo tron  hạn 45 n à , 

kể từ n à  tu ên án theo qu  định tại khoản 1, 3 Điều 329 B  lu t tố tụn  hình sự. 

[7] Đối với hình phạt b  sun  đ ợc qu  định tại khoản 5 Điều 249 B  lu t 

hình sự. Căn cứ vào kết quả xác minh và tại phiên tòa xác định đ ợc bị cáo khôn  

có tài sản và khả năn  thi hành nên H i đ n  xét xử khôn  áp dụn  hình phạt b  

sun  đối với các bị cáo. 

[8] Xử lý v t chứn :  

- Đối với 01  m t  phon  bì th  của phòn  kỹ thu t hình sự Côn  an tỉnh S n 

La đ ợc dán  iấ  niêm phon  Côn  an tỉnh S n La có số 000034 đ  lên các mép 

dán của phon  bì, trên  iấ  niêm phon  có chữa ký của các thành phần tham  ia 

niêm phon  và hai hình dấu đ  của phòn  KTHS Côn  an tỉnh S n La, mặt tr ớc 

 hi  v t chứn  nh p kho vụ L  n  Văn T – tàn  trữ trái phép chất ma tú , bắt n à  

16/12/2019  HĐXX xét thấ  là v t nhà n ớc cấm tàn  trữ l u hành và khôn  còn 

 iá trị xử dụn  cần áp dụn  khoản 1 Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS để tu ên 

tịch thu tiêu hủ . 

- Đối với 01 (m t  xe má  nh n hiệu SUZUKI, loại VINA 110, BKS 26F5-

7779, màu s n xanh, số khun  khôn  xác định, số má : khôn  xác định, xe đ  qua 

sử dụn  là ph  n  tiện bị cáo dùn  vào việc phạm t i, quá trình điều tra xác định 

đ ợc chiếc xe má  trên thu c qu ền sở hữu của ôn  L  n  Văn B  bố đ  bị cáo ; 

sinh năm: 1960, trú tại: Tiểu khu X, x  TL, hu ện Thu n Châu, tỉnh S n La, việc bị 

cáo L  n  Văn T sử dụn  chiếc xe vào việc phạm t i ôn  B khôn  biết và có đ n 

xin lại tài sản. Nên HĐXX tu ên trả lại chiếc xe má  trên cho chủ sở hữu hợp pháp 

ôn  L  n  Văn B.  

 [9] Đối với n u n  ốc số heroineđ  thu  iữ theo L  n  Văn T,khai là mua 

củanam thanh niên khôn  biết tên ở khu vực bản LC, xã TM, hu ện TC, tỉnh S n 

La; T mua hết số tiền 300.000 đ n . Do khôn  xác định đ ợc tên tu i, địa chỉ cụ thể 

của n   i thanh niênnên C  quan điều tra khôn  có căn cứ để làm rõ. 

[10] Về án ph : Gia đình đình bị cáo L  n  Văn T thu c diện h  n h o của x  

và tại phiên tòa n à  hôm na  bị cáo xin đ ợc miễn toàn b  án ph  hình sự s  

thẩm,nên cần áp dụn  điểm đ khoản 1 Điều 12 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 

n à   30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban th  n  vụ Quốc h i khóa 14 qu  định về 

mức thu, miễn,  iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án. Miễn 

toàn b  án ph  hình sự s  thẩm cho bị cáo. 
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[11] Về qu ền khán  cáo: Bị cáo L  n  Văn T có qu ền khán  cáo bản án, 

N   i có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan ôn  L  n  Văn B có qu ền khán  cáo phần 

bản án hoạc qu ết định có liên quan đến qu ền lợi, n hĩa vụ tron  hạn 15 n à , kể 

từ n à  tu ên án theo qu  định tại các Điều 331, 333 B  lu t tố tụn  hình sự năm 

2015. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt 

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

B  lu t hình sự: 

- Tu ên bố bị cáo L  n  Văn T phạm t i: Tàn  trữ trái phép chất ma tú ; 

- Xử phạt bị cáo L  n  Văn T 15  m  i lăm) thán  tù. Th i hạn chấp hành 

hình phạt đ ợc t nh từ n à  16-12-2019   là n à  bắt tạm  iữ, tạm  iam đối với bị 

cáo ). 

Bị cáo đan  bị tạm  iam, cần tiếp tục  iam  iữ các bị cáo tron  hạn 45 n à , 

kể từ n à  tu ên án theo qu  định tại khoản 1, 3 Điều 329 B  lu t tố tụn  hình sự 

2015. 

2. Về vật chứn : Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 B  lu t tố tụn  hình sự 

2015 tuyên: 

- Tuyên tịch thu tiêu hủ :  M t phon  bì th  của phòn  kỹ thu t hình sự Côn  

an tỉnh S n La đ ợc dán  iấ  niêm phon  Côn  an tỉnh S n La có số 000034 đ  lên 

các mép dán của phon  bì, trên  iấ  niêm phon  có chữa ký của các thành phần 

tham  ia niêm phon  và hai hình dấu đ  của phòn  KTHS Côn  an tỉnh S n La, mặt 

tr ớc  hi  v t chứn  nh p kho vụ L  n  Văn T – tàn  trữ trái phép chất ma tú , bắt 

n à  16/12/2019 . 

- Tuyên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ôn  L  n  Văn Bằn , sinh năm: 

1960, n i c  trú: Tiểu khu 6  na  là Thôn 2 , x  TL, hu ện Thu n Châu, tỉnh S n 

La: M t xe má  nh n hiệu SUZUKI, loại VINA 110, BKS 26F5-7779, màu s n 

xanh, số khun  khôn  xác định, số má : khôn  xác định, xe đ  qua sử dụn . 

3. Án phí: 

Căn cứđiểm đ khoản 1 Điều 12 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n à  30-

12-2016 của Ủ  ban th  n  vụ Quốc h i khóa 14 qu  định về mức thu, miễn,  iảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án: Miễn toàn b  án ph  HSST cho 

bị cáo. 

4. Quyền khán  cáo 
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Căn cứ Điều 331, 333 BLTTHS năm 2015: Bị cáo L  n  Văn T có qu ền 

khán  cáo bản án, N   i có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan ôn  L  n  Văn B có 

qu ền khán  cáo phần bản án hoạc qu ết định có liên quan đến qu ền lợi, n hĩa vụ 

tron  hạn 15 n à , kể từ n à  tu ên án./. 

 ơi nhận: 
- TAND tỉnh S n La; 

- VKSND (02 bản ; 

- Sở T  pháp tỉnh S n La 

- CA hu ện TC; 

- Chi cục THADS hu ện TC; 

- Bị cáo; 

- N   i có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan; 

- L u án văn; 

- L u:H  s . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Chiến 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


